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Tiết 1: Hoạt động củng cố tiếng việt
ĐỌC HIỂU: ĐẤT QUÊ HƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng:
- Đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
- Nêu được nghĩa một số từ ngữ khó trong bài.
- Hiểu nội dung bài “Đất quê hương”: Tác giả luôn yêu và tự hào về quê hương mình, dù đi bao lâu bao xa vẫn luôn nhớ về quê nhà.
- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả và cảm xúc ở cuối đoạn.
- Trả lời đúng các câu hỏi trong bài.
[bookmark: _Hlk161670453]- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: GDHS biết yêu quý quê hương của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Sách buổi 2
- HS: Sách buổi 2, bút viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	- 1.Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
- GV nhận xét
2. Dạy bài mới
 a. Giới thiệu bài
 b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
Bài 1:
- Y/C 1 HS đọc bài 
- Bài này được chia làm mấy đoạn?
-Y/C HS đọc bài 
-Y/c HS phát hiện những từ ngữ khó đọc
-Y/C 3 HS đọc nối tiếp( lần 2) 
- GV giải nghĩa từ khó
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
- Y/c HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau đó gọi HS trình bày
-GV gọi HS trả lời
a) Tác giả yêu những cảnh đẹp gì của quê hương mình? Viết hoàn chỉnh câu trả lời.
- Những cánh đồng: ………
- Tiếng chuông chùa: ………
- Ánh nắng chiều tà: ………
- Ngọn cỏ: ………

b) Em cảm nhận được điều gì về tình cảm của tác giả đối với quê hương?
- GV nhận xét, KL
c. Luyện đọc diễn cảm
- Y/C 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp bài
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 



- GV nhận xét 
4. Củng cố - dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học và chuẩn bị bài sau
	

-  HS lắng nghe






- 1 HS đọc bài
- Bài này được chia làm 3 đoạn
- 3HS đọc nối tiếp toàn bài
- HS luyện đọc từ ngữ khó đọc...
- 3HS đọc nối tiếp( lần 2)
- HS luyện đọc theo cặp


- HS thảo luận nhóm, đại diện các nhóm trả lời
- HS trả lời

a.  - Những cánh đồng: bao la vàng rực ngày mùa, mù mịt khói rạ, thơm vị mía lùi và trắng xoá sương mù sau Tết.
- Tiếng chuông chùa: ngân thăm thẳm canh khuya.
- Ánh nắng chiều tà: trải màu vàng tái trên rẫy khoai mì, nghiêng nghiêng bên triền núi.
- Ngọn cỏ: phất phơ giữa đồng nước lớn.
b. Tác giả luôn yêu và tự hào về quê hương mình, dù đi bao lâu bao xa vẫn luôn nhớ về quê nhà.


- 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp bài 
- HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm
- Thi đọc diễn cảm 
- Nhận xét- Bình chọn
- HS nêu




IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :
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Tiết 2: Lịch sử
BÁC HỒ VỚI QUÊ HƯƠNG QUỐC OAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Biết được một số di tích lịch sử về Bác Hồ với quê hương Quốc Oai.
- Kể được các lần Bác Hồ về thăm và làm việc với Quốc Oai. 
- Nêu nhận xét của bản thân về Bác Hồ và liên hệ tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.
	- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
+  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.
- Phẩm chất: 
+ + Giáo dục tình yêu thương quê hương đất nước
+ HS yêu thích môn học lịch sử
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
        - GV: Sưu tầm các tranh ảnh minh họa, các bài viết liên quan đến Bác Hồ với Quốc Oai. 
        - HS: SGK,vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
· Cho HS xem băng hình, chọn lọc và giới thiệu một số hình ảnh Bác Hồ với Quốc Oai trong thời kì chống thực dân Pháp.
HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN
· Các nhóm thảo luận các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên:
· Hẹ thống hóa lại kiến thức: các lần Bác Hồ về thăm và làm việc với Quốc Oai, một số di tích lịch sử ở Quốc Oai.
· HS nêu tình cảm của Bác Hồ với nhân dân Quốc Oai và Nhân dân Quốc Oai đối với Bác.
·  HS nêu nhận xét của bản thân về Bác Hồ và học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.
HOẠT ĐỘNG 3: TỔNG KẾT
· HS hỏi và chia sẻ những điều mình biết về Bác Hồ.
· GV dặn dò và giao các nhiệm vụ học tập ở bài sau.
IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :
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Tiết 3: Chính tả
 BẦM ƠI (Nhớ - viết)
         I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
- Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức các câu thơ lục bát.
- HS làm được bài 2, bài 3.
- Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp.
- HS nhớ -viết “từ đầu… thương bầm bấy nhiêu” và bổ sung yêu cầu nghe – ghi.
[bookmark: _Hlk164608685]           - HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đồ dùng 
      - GV: Bảng nhóm để HS làm bài tập 2 
      - HS: SGK, vở viết
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
       - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi… 
       - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	 1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- Cho HS hát
- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên các huân chương, giải thưởng, danh hiệu, kỉ niệm chương.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát
- HS nêu



- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
2.1. Chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)
*Mục tiêu: 
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
*Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc 14 dòng đầu trong bài Bầm ơi.
- Tình cảm của người mẹ và anh chiến sĩ như thế nào?
- Tìm tiếng khi viết dễ sai

- GV nhắc HS chú ý tập viết những từ em dễ viết sai.
	-  1 HS đọc to. Cả lớp lắng nghe.


-Tình cảm của người mẹ và anh chiến sĩ  thắm thiết, sâu nặng.
- lâm thâm, lội dưới bùn, mạ non, ngàn khe,…
- HS đọc thầm, tập viết các từ ngữ dễ viết sai.

	2.2. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu: Nhớ- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức các câu thơ lục bát.
*Cách tiến hành:

	- Yêu cầu học sinh viết bài
	- HS nhớ viết bài
- HS soát lỗi chính tả.

	2.3. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.
- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 
- HS nghe

	3. HĐ luyện tập, thực hành: (8 phút)
* Mục tiêu: HS làm được bài 2, bài 3.
* Cách tiến hành:

	Bài tập 2: HĐ nhóm  
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu các nhóm làm vào bảng phụ và gắn lên bảng lớp.
- GV nhận xét chữa bài.
- Chốt: Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên các cơ quan đơn vị ?
- GV kết luận:
+ Tên cơ quan, đơn vị được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó – GV mở bảng phụ mời 1 HS đọc nội dung ghi nhớ trên.
+ Bộ phận thứ ba là các danh từ riêng (Bế Văn Đàn, Đoàn Kết, Đoàn Kết) viết hoa theo quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam - viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
 Bài tập 3: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài
- GV nhận xét, chữa bài 
	
- HS nêu yêu cầu.
- Các nhóm thảo luận và làm bài :
	Tên các cơ quan, đơn vị
	Bộ phận thứ nhất
	Bộ phận t
ứ hai
	Bộ phận thứ ba

	Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
	Trường
	Tiểu học
	Bế Văn Đàn

	Trường Trung học Đoàn Kết
	Trường
	Trung học cơ sở
	Đoàn Kết

	Công ti Dầu khí Biển 
ông
	Công ti
	Dầu khí
	Biển Đông



- Viết tên các cơ quan đơn vị sau cho đúng
- Cả lớp làm vở , 1 HS lên bảng làm sau đó chia sẻ kết quả
a) Nhà hát Tuổi trẻ
b) Nhà xuất bản Giáo dục
     c) Trường Mầm non Sao Mai 

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Cho HS viết lại tên cơ quan đơn vị cho đúng:
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đào tạo.
	- HS viết:
+ Bộ Giao thông Vận tải
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiết sau. 
- Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị để áp dụng vào thực tế.
	- HS nghe và thực hiện



IV - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG :
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Tiết 4: Hoạt động củng cố toán
Luyện tập chung
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học , HS có khả năng :
- Củng cố về cách đổi số đo thời gian
- Củng cố về giải bài toán tính vận  tốc, tính quãng đường, tính thời gian
- Rèn kĩ năng tính toán
- Kĩ năng phân tích
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
- Phẩm chất: - GD HS tính cẩn thận , chính xác, say mê học toán.
II/ Hoạt động dạy – học
1. Giáo viên: Sách buổi 2.
2. Học sinh: Vở bài tập chiều, bút, thước kẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
2, Bài tập
Bài 1. Tính giá trị biểu thức.
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài?
-GV hỏi:
* Muốn tính giá trị biểu thức ta làm như thế nào?
-Gọi HS lên bảng








- GV nhận xét, kết luận
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của:
-Gọi HS đọc
- HS nêu đề bài
-Gọi HS lên bảng
a) 10 và 16: ……. Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là ……..
b) 3,2 và 8: …….. Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là ……..


- GV nhận xét, kết luận
Bài 3: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
-Gọi HS đọc đề bài
-Gọi HS lên bảng









-GV nhận xét kết  luận
Bài 4 :
-Gọi HS đọc đề bài
GV hỏi
+ Đề bài cho biết gì ?
+ Đề bài yêu cầu gì ?
-Gọi HS lên bảng









-GV nhận xét kết  luận
3. Củng cố - dặn dò: 
 -  GV nhận xét tiết học.
 -  Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS trả lời



-HS nêu
-HS trả lời


-HS lên bảng
a) 92,8 – 4,56 x 0,1
= 92,8 – 0,456
= 92,344
b) 5,7 + 0,457 : 0,01
= 5,7 + 45,7
= 51,4
  



-HS đọc
-HS trả lời
-HS lên bảng
a) 10 và 16:
     10 : 16 = 0,625 = 62,5%
   Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là 62,5%.
b) 3,2 và 8:
    3,2 : 8 = 0,4 = 40%
    Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là 40%.




-HS đọc
-HS trả lời

-HS lên bảng
Giải
Đội văn nghệ có số bạn nữ là:
            48–21=27 (bạn)
Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là:
            27:48=0,5625
             0,5625=56,25%
                           Đáp số: 56,25%

-HS đọc

-HS trả lời

-HS lên bảng
Giải
Tổ sản xuất đã làm được số sản phẩm là:
         360:100×45=162 (sản phẩm) 
Theo kế hoạch tổ sản xuất đó phải làm số sản phẩm là:
         360–162=198 (sản phẩm)
                           Đáp số:198 sản phẩm.



-HS lắng nghe
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Thứ Ba ngày 22 tháng 4 năm 2024
Tiết 1: Kể chuyện
NHÀ VÔ ĐỊCH
         I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng :
		- Kể lại được từng đoạn câu chuyện bằng lời người kể và bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời nhân vật Tôm Chíp.
		- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
          - HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Tôn trọng bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đồ dùng 
 	- GV:  Tranh minh hoạ chuyện trong SGK.
 	- HS : thuộc câu chuyện
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
 	- Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi… 
 	- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- Cho HS thi kể chuyện về một ban nam hoặc một bạn nữ được mọi người yêu quý.
- GV nhận xét, đánh giá
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi kể



- HS ghe
- HS ghi vở 

	2. HĐ hình thành kiến thức mới:
2.1. Nghe kể chuyện: (10 phút)
*Mục tiêu: 
- HS biết kể lại từng đoạn câu chuyện (M1,2)
- Một số HS kể được toàn bộ câu chuyện (M3,4)
*Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ
- GV kể lần 1, yêu cầu HS nghe và ghi lại tên các nhân vật trong truyện.
- GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa.
+ Nêu nội dung chính của mỗi tranh?






* Kể trong nhóm
- GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm 4, 5 HS).





* Thi kể trước lớp
- Gọi HS thi kể nối tiếp

- Gọi HS kể toàn bộ truyện.
+ Chi tiết nào của chuyện khiến em thích nhất. Giải thích vì sao em thích ?
+ Nêu nguyên nhân dẫn đến thành tích bất ngờ của Tôm Chíp  
	- HS quan sát tranh
- Các nhân vật: Hà, Hưng Tồ, Dũng Béo, Tuấn Sứt, Tôm Chíp.



- HS lần lượt nêu nội dung từng tranh.
Tranh 2 : Các bạn đang thi nhảy xa .
 Tranh 2 : Tôm Chíp rụt rè , bối rối khi đứng vào vị trí.
 Tranh 3 :  Tôm chíp lao đến rất nhanh để cứu em bé sắp rơi xuống nước .
 Tranh 4 : Các bạn thán phục gọi Tôm chíp là “nhà vô địch”.
- Làm việc nhóm.
- Mỗi HS trong nhóm kể từng đoạn chuyện, tiếp nối nhau kể hết chuyện dựa theo lời kể của thầy (cô) và tranh minh hoạ.
- Một vài HS nhận vai mình là Tôm Chíp, kể toàn bộ câu chuyện. HS trong nhóm giúp bạn sửa lỗi.

- 2 nhóm HS mỗi nhóm 4 em thi kể. Mỗi HS kể nội dung một tranh.
- 2 HS kể. Lớp theo dõi  nhận xét.
- Tình huống bất ngờ sảy ra khiến Tôm Chíp mất đi tính rụt rè thường ngày, phản ứng rất nhanh, thông minh …


	2.2. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (15 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.
*Cách tiến hành:

	- Nêu ý nghĩa câu chuyện?

	 - Khen ngợi Tôm Chíp dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn; trong tình huống nguy hiểm đã bộc lộ những phẩm chất đáng quý.

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)
	

	- GV chốt lại ý nghĩa của câu chuyện
	- HS nghe

	- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân; đọc trước đề bài và gợi ý của tiết KC đã nghe, đã đọc tuần 33 để tìm được câu chuyện nói về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, xã hội.
	- HS nghe
- HS nghe và thực hiện
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Tiết 2: Hoạt động củng cố Tiếng việt
LTVC: ÔN TẬP DẤU PHẢY, QUAN HỆ TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  Sau bài học HS có khả năng :
- Củng cố lại kiến thức về tác dụng của dấu 2 chấm
- Củng cố lại liên kết các câu bằng quan hệ từ,các cặp từ hô ứng
- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ của từng vế câu trong câu ghép.
- Biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu.
  - HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: - Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho.Dùng từ nối chính xác khi nói và viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
- GV nhận xét
3. Bài mới
Bài 2:: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau:
- Gọi 1 HS đọc bài
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài
Dấu phẩy được đặt trong câu mang những tác dụng gì?



- Gọi HS lên bảng 
Hình như tất cả tình yêu thương mẹ dành cho tôi in rõ trong đôi mắt. Đôi mắt ấy nhìn tôi như động viên như an ủi dỗ dành.

- Nhận xét, KL
Bài 3: Viết vào chỗ trống tác dụng của dấu hai chấm được dùng trong các câu sau:
- Gọi hs đọc bài
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài
Dấu hai chấm được đặt trong câu mang những tác dụng gì?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2019/1227/t32-1.png]
-Gọi HS lên bảng
 



-GV nhận xét, kết luận
Bài 4: Đặt dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau:
- Y/C 1 HS đọc nêu yêu cầu
-Gọi HS lên bảng làm bài tập.
a/ Người mẹ đánh thức cậu con trai dậy và dặn
- Mẹ giao cho con đọc hết cuốn sách này.
b/ Những hạt sương long lanh trả lời
- Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi.
- GV nhận xét, KL
Bài 6: Nếu tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi trường hợp sau đây.
Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS làm bài tập
- Gọi HS lên bảng
a/ Thấy cây chanh ấy tốt quá, nhiều người đến xin chiết cành. Nhưng bà em bảo:
- Hãy thư thả để cây nó cứng cáp đã.
Tác dụng của dấu hai chấm là: ……


b/ Ông em bận lắm: Ông tham gia công tác tổ dân phố, công tác Hội cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi nữa.
Tác dụng của dấu hai chấm: ………


- Nhận xét, kết luận
4. Củng cố dặn dò
- Gv nhận xét tiết học.
-Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau.
	

-HS lắng nghe





- HS đọc
- HS trả lời
+ Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
 +Ngăn cách trạng ngữ ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
+Ngăn cách các vế câu trong câu ghép

Hình như, tất cả tình yêu thương mẹ dành cho tôi in rõ trong đôi mắt. Đôi mắt ấy nhìn tôi như muốn động viên, như muốn an ủi.




- HS đọc
-HS nêu
-HS trả lời
Tác dụng của dấu hai chấm:
- Đặt ở cuối câu để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
- Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước


-HS lên bảng[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2019/1227/t32-2.png]




-HS nêu
-HS lên bảng
a. Người mẹ đánh thức cậu con trai dậy và dặn:
- Mẹ giao cho con đọc hết cuốn sách này.
b. Những hạt sương long lanh trả lời:
- Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi.
-HS lắng nghe



-HS trả lời
- HS lên bảng
a. Thấy cây chanh ấy tốt quá, nhiều người đến xin chiết cành. Nhưng bà em bảo:
- Hay thư thả để cây nó cứng cáp đã.
Tác dụng của dấu hai chấm: Đặt ở cuối câu để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
b. Ông em bận lắm: Ông tham gia công tác tổ dân phố, công tác Hội cựu chiến binh và Hội người cao tuổi nữa.
Tác dụng của dấu hai chấm: Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
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Tiết 3: Kĩ thuật 
LẮP RÔ - BỐT (Tiết 3)
         I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng:
	- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô- bốt.
- Lắp được rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi  tháo lắp, các  chi tiết của rô - bốt.
       - HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì cho học sinh. Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đồ dùng 
   	- GV: bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật; mẫu rô- bốt đã lắp sẵn
   	- HS : bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
2.Phương pháp và kĩ thuật dạy học
    	- Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi… 
    	- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS hát
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS  
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát
- HS chuẩn bị đồ dùng
- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)
* Mục tiêu:  
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô- bốt.
- Lắp được rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 3: HS thực hành lắp rô- bốt
- GV nhắc HS kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống của cánh tay rô - bốt
* Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm hoặc chỉ định một số em.
- GV nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III (SGK)
- GV nhận xét đánh giá kết quả của HS như các tiết trước.
- GV nhắc các em tháo các chi tiết và xếp vào vị trí các ngăn trong hộp.
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
	

- HS tiếp tục thực hành lắp rô- bốt theo các bước trong SGK

- HS trưng bày sản phẩm


- 2- 3 HS dựa vào tiêu chí để đánh giá sản phẩm của bạn 


	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Dặn HS chia sẻ cách lắp ghép rô-bốt với bạn bè và người thân.
	- HS nghe và thực hiện

	- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ghép rô-bốt.
- GV dặn HS về nhà đọc trước và chuẩn bị đầy đủ bộ lắp ghép cho tiết học sau.
	- HS nghe


- HS nghe và thực hiện
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Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
Tiết 1: Hoạt động củng cố toán
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng:
- Củng cố về cách đổi số đo thời gian
- Củng cố về giải bài toán tính chu vi, diện tích các hình
- Rèn kĩ năng tính toán
- Kĩ năng phân tích
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
- Phẩm chất: - GD HS tính cẩn thận , chính xác, say mê học toán.
II/ Hoạt động dạy – học
1. Giáo viên: Sách buổi 2.
2. Học sinh: Vở bài tập chiều, bút, thước kẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- Kiểm tra việc hoàn thành bài buổi sáng của HS
2, Bài tập
Bài 5. Tính giá trị biểu thức.
- HS nêu yêu cầu
Viết kết quả vào chỗ chấm:
a) 3 giờ 25 phút + 5 giờ 47 phút = ……..
b) 11,2 giờ – 8,5 giờ = ……..
c) 4 năm 5 tháng × 3 = ……..
d) 32,4 phút : 6 = ……..






Bài 6: HS nêu yêu cầu
- YC HS làm bài các nhân
- Tính chu vi và diện tích của:
a) Hình chữ nhật có chiều dài 8,2m và chiều rộng 6,5m.
b) Hình tròn bán kính 6cm
- GV nhận xét, kết luận
Bài 7: -Gọi HS đọc đề bài
-Gọi HS lên bảng










-GV nhận xét kết  luận



Vui học
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Một người đi xe đạp trong 4 giờ 30 phút được quãng đường 54km. Một người đi xe máy đi quãng đường đó hết 1,5 giờ.
Mỗi giờ xe máy đi được nhiều hơn xe đạp …….. km.
-GV nhận xét kết  luận
3. Củng cố - dặn dò: 
 -  GV nhận xét tiết học.
 -  Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS trả lời



-HS nêu
-HS trả lời
-HS lên bảng
a) 3 giờ 25 phút + 5 giờ 47 phút = 8 giờ 72 phút = 9 giờ 12 phút
    (Vì 72 phút = 1 giờ 12 phút).
b) 11,2 giờ - 8,5 giờ = 2,7 giờ.
c) 4 năm 5 tháng × 3 = 12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng
   (Vì 15 tháng = 1 năm 3 tháng).
d) 32,4 phút : 6 = 5,4 phút.


- HS nêu
· HS làm bài
· HS nhận xét, chốt.







-HS đọc
-HS lên bảng
Lời giải chi tiết:
Độ dài đáy bé của mảnh vườn đó là:
            5,4×23=3,6(m) 
Chiều cao của mảnh vườn đó là:
        (5,4+3,6):2=4,5(m)
Diện tích của mảnh vườn đó là:
    (5,4+3,6)×4,5:2=20,25(m2)
                                 Đáp số: 20,25m2



-HS đọc
-HS trả lời




-HS lắng nghe
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Giáo viên chuyên biệt dạy

Tiết 3: Khoa học 
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG ( t1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng:
- Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá.
- Nêu tác hại của việc phá rừng
* Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Yêu quý thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌ
- GV : + SGK Khoa học 5, bài giảng điện tử.	 
- HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định
2. Khởi động.
- Câu hỏi: Em hãy nêu những thứ môi trường cung cấp cho con người và nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người
- GV nhận xét, đánh giá
3. Bài mới
v Hoạt động 1: Quan sát tranh
- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình trang 134/ SGK và thực hiện các yêu cầu:
+ Trình bày nội dung từng tranh
+ Em hãy cho biết con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?
+ Còn nguyên nhân nào khiến rừng bị tàn phá?
- GV kết luận: Có nhiều lí do khiến rừng bị tàn phá: đốt rừng làm nương rẫy, chặt cây lấy gỗ, đóng đồ dùng gia đình, để lấy đất làm nhà, làm đường,…
4. Củng cố- dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị: “Tác động của con người đến môi trường rừng ( tiết 2) ”.
	- 2 HS trả lời
- Lớp nhận xét
- Nhóm quan sát các tranh SGK trang 134, thảo luận nội dung, ý nghĩa từng tranh kết hợp trả lời các câu hỏi
- Đại diện mỗi nhóm trình bày nội dung 1 tranh
- Các nhóm khác bổ sung:
+ Hình 1: Con người phá rừng lấy đất canh tác, trồng các cây lương thực, cây ăn quả hoặc các cây công nghiệp.
+ Hình 2: Phá rừng lấy gỗ để xây nhà, đóng đồ đạc hoặc dùng vào nhiều việc khác.
+ Hình 3: Phá rừng để lấy chất đốt.
+ Hình 4: Rừng còn bị tàn phá do những vụ cháy rừng.
- HS thảo luận nhóm đôi
- Đại diện HS trình bày.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS thực hiện
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Tiết 1 : Hoạt động củng cố tiếng việt
ÔN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
- Ôn tập viết đoạn văn tả cảnh 
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất : 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học. Kiên trì, chăm chỉ, tự giác trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử.
- HS: Sách TV buổi 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoat động khởi động (2’)
- Cho lớp hát
- GV giới thiệu bài.
	
- Lớp thực hiện
- HS ghi tên bài.



	2. Hoạt động khám phá (28’)  
Bài 6: Viết đoạn văn mở bài cho bài văn tả cảnh đẹp mà em thích.- Bài tập yêu cầu gì?
- Hướng dẫn HS làm
- Yêu cầu hs làm bài
- Gọi HS đọc bài làm








- Nhận xét, KL
Vui học:
Gọi bố đi con!
Một ngày nọ, Tí đang ngồi chơi trong nhà thì mẹ Tí dắt một người đàn ông lạ vào nhà. Mẹ Tí nói:
- Gọi bố đi con!
Tí ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ này, mắt nó hoe hoe đỏ và nghĩ: “Ơ, người đàn ông này là ai, sao mẹ lại bảo mình gọi ông ta là bố. Tại sao mẹ lại lừa dối mình, hóa ra mình chỉ là con nuôi sao?”
Bà mẹ lại quát to lên khi nhìn thấy Tí ngơ ngác:
- Gọi bố nhanh lên!
Tí nghe vậy liền khóc và ôm chặt người đàn ông lạ đầy cảm động gọi:
- Bố!!!
Mẹ Tí trợn tròn mắt:
- Ơ hay, mẹ bảo con lên phòng gọi bố kìa, thợ sửa bồn cầu tới rồi. Trời ạ, sao tôi lại có đứa con ngốc đến thế này!
- !!!
   (Truyện cười học sinh)
* Chia sẻ với bạn, nếu em là Tí khi nghe mẹ nói vậy em có bị hiểu lầm như Tí không?
* Câu chuyện trên có điều gì gây cười?

- GV nhận xét, KL


3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.
- Dặn HS về đồ dùng dạy học bài sau.
	

. 

- HS nêu
- HS làm bài
- HS đọc
      Quê em có rất nhiều cảnh đẹp: Này là dòng Lô quanh năm nước chảy hiền hòa, kia là những bãi mía, nương dâu xanh ngút ngàn, hay những đêm trăng sáng soi bóng xuống lũy tre đầu làng ...nhưng có lẽ hình ảnh cánh đồng lúa chín quê hương luôn làm em ấn tượng nhất.
- HS đọc
- HS trả lời
- HS lắng nghe
























- Nếu em là Tí khi nghe mẹ gọi vậy em cũng sẽ không bị hiểu lầm như Tí.
- Câu chuyện trên gây cười ở chỗ câu nói của mẹ Tí “Gọi bố đi con”, “Gọi bố nhanh lên” của mẹ Tí. Mẹ muốn Tí vào nhà gọi bố nhưng bạn Tí lại hiểu lầm ý mẹ rằng mẹ muốn mình gọi chú thợ sửa bồn cầu là bố. Đỉnh điểm khiến mọi người bật cười là ở chỗ Tí oà khóc ôm chặt người đàn ông lạ mặt và gọi “bố”.
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Tiết 2: Tiếng anh liên kết
GV bộ môn chuyên dạy

Tiết 3: Đạo đức
BẢO VỆ TÀI  NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Tiết2)
         I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng:  
- Giúp HS hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người.
- HS biết sử dụng hợp lý tài nguyên thiênnhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.
- HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ tài nguyên thiên nhiên
       - HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Phẩm chất: Trung thực trong học tập và cuộc sống. Thể hiện trách nhiệm của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌ
- GV : + SGK Đạo đức 5 : Phấn màu.
         		 + Tranh trang 44 SGK phóng to.
- HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộp bí mât" với các câu hỏi:
+ Nước ta có những tài nguyên thiên nhiên gì ?
+ Nêu tên một số vùng có tài nguyên thiên nhiên ?
+ Tài nguyên thiên nhiên mang lại cho em và moi người điều gì?
+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
- GV nhận xét trò chơi
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi









- HS nghe
- HS ghi vở


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu:  
- Giúp HS hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người.
- HS biết sử dụng hợp lý tài nguyên thiênnhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.
- HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ tài nguyên thiên nhiên
* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: HS giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa phương.
+ Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như thế nào?
Ví dụ: - Mỏ than Quảng Ninh
           - Dầu khí Vũng Tàu
           - Mỏ a- pa- tít ở Lào Cai
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo yêu cầu bài tập 5.
+ Thế nào là sử dụng tài nguyên tiết kiệm.
+ Tìm hiểu các việc làm có liên quan đến sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. (Có nhiều cách sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên). 
*Hoạt động 3: Thảo luận nhóm
+ Rừng đầu nguồn, nước, các giống thú quý hiếm… (Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp phù hợp với khả năng của  mình). 



- GV kết luận: Có nhiều cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các em cần thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng của mình.
	 - HS giới thiệu có kèm tranh, ảnh minh hoạ.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và giới thiệu một số tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và địa phương.



+ GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS thảo luận bài tập 5.
+ Các nhóm thảo luận.
+ Đại diện từng nhóm trình bày.
- Các nhóm khác bổ sung.


- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm 
- HS lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
- Từng nhóm thảo luận.
- Từng nhóm lên trình bày.
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận
- HS nghe

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Qua bài học, em biết được điều gì ?
	- HS nêu:
+ Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.
+ Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
+ Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.
+ Đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

	- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 
 - Dặn HS học thuộc bài. Tìm hiểu, sưu tầm tranh, ảnh về tài nguyên thiên nhiên.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện
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Tiết 1: Hoạt động củng cố toán
ÔN TẬP TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT HÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng :
- Thuộc công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.
- Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.
- HS làm bài 2, bài 3.
           - HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đồ dùng    
       - GV: SGK, bảng phụ…
       - HS : SGK, bảng con, vở...
2.Phương pháp và kĩ thuật dạy học
       - Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi… 
       - Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền điện" nêu cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng  
	- HS chơi trò chơi


- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(28 phút)
* Mục tiêu:  
  - Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.
  - HS làm bài 2, bài 3.
* Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS làm bài
- Yêu cầu HS khác nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét chữa bài






Bài 3: HĐ cá nhân
- Gọi HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS làm bài
- Yêu cầu HS khác nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét chữa bài

 



Bài tập chờ
Bài 1: HĐ cá nhân
- Cho HS đọc bài, tìm cách giải sau đó làm bài và chia sẻ trước lớp.
- GV quan sát, giúp đỡ nếu thấy cần thiết.
	
- Cả lớp theo dõi
- Cả lớp làm vở.
- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ

                   Bài giải
Thể tích cái hộp đó là:
     10 x 10 x10 = 1000 (cm3)
Cần dùng số giấy màu là
     10 x 10 x 6 = 600(cm2)
                         Đáp số : 1000 cm3
                                        600 cm2

- Cả lớp theo dõi
- Cả lớp làm vở.
- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ
Bài giải
Thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật là:
         2 x 1,5 x 1 = 3 (cm3)
Thời gian để vòi chảy đầy bể nước là:
         3 : 0,5 = 6 (giờ)
                 Đáp số: 6 giờ


- HS đọc bài, làm bài sau đó báo cáo kết quả với GV
                         Bài giải
Diện tích xung quanh phòng học là:
          (6 + 4,5) x 2 x 4 = 84(m2)
Diện tích trần nhà là:
          6 x 4,5 = 27(m2)
Diện tích cần quét vôi là:
          84 + 27 - 8,5 = 102,5(m2)
                          Đáp số: 102,(m2

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Dặn HS chia sẻ công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.
	- HS nghe và thực hiện

	- Về nhà vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.
	- HS nghe và thực hiện
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Tiết 2: Tin học
GV bộ môn chuyên dạy

Tiết 3: Địa lý địa phương
TÌM HIỂU VỀ ĐỊA LÍ HUYỆN QUỐC OAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng:
- Nêu được một số thông tin về nguồn gốc của Chùa Thầy và lễ hội chùa Thày.
- Nêu được thời gian diễn ra lễ hội Chùa Thày.
- Kể tên được một số lễ hội khác tại Đại Thành.
*GDBVMT: Sự thích nghi của con người với môi trường với việc bảo vệ môi trường.
	- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sán g tạo.
- Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý Quốc Oai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
  	- GV: Bài giảng điện tử
  	- HS: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Hoạt động mở đầu:(5phút)

	- Cho HS hát
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát
- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút)
* Mục tiêu:  - Giới thiệu lễ hội chùa Thày.
                    - Nêu được một số lễ hội khác tại Đại Thành.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Lễ hội chùa Thày.
- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi: 
+ Lễ hội chùa Thầy được tổ chức vào thời gian nào?

+ Trong lễ có những nghi thức độc đáo gì?



- GV chốt: Chùa Thầy là một quần thể kiến trúc, gồm chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, gác Chuông, gác Trống, chùa Cao, chùa Một Mái, chùa Long Đẩu, đền Thượng, đền Quán Thánh, đền Văn Xương, quán Hoàng Xá… Các công trình kiến trúc này tọa lạc trên thế đất thiêng, dân gian gọi là khu đất "hàm rồng". Sân trước chùa là lưỡi rồng thè ra uống nước, hai cầu Nhật - Nguyệt được ví như hai râu rồng, nhà thủy đình trên hồ Long Trì là "viên ngọc" mà rồng vờn. Năm xưa, chúa Trịnh Căn đã phác họa trong bài ký ghi trên vách núi, rằng chùa Thầy "như viên ngọc nổi lên giữa đám sỏi đá, rạng vẻ xuân tươi khắp cả bốn mùa". Vì thế, có thể khẳng định so với các ngôi chùa vùng Đồng bằng Bắc bộ, chùa Thầy có nhiều điểm khác biệt. Chùa không có nghi môn, tam quan, vừa thờ Phật theo Mật Tông, vừa thờ thánh. Đức thánh được thờ ở chùa Thầy là Thiền sư Từ Đạo Hạnh, một vị cao tăng thời Lý (thế kỷ XI).
Hoạt động 2: Tìm hiểu các lễ hội khác tại Đại Thành. 
- GV treo bảng phụ viết sẵn các câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu về các lễ hội tại Đại Thành(hoặc viết vào phiếu giao cho HS).
- GV tổ chức HS làm việc theo cặp
- Trình bày kết quả:
- GV nhận xét kết quả làm việc của HS, sau đó nêu kết luận.
	 

+ Lễ hội chùa Thầy được tổ chức từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 thnags 3 âm lịch hàng năm.
+ Có các nghi lễ đọc đáo là: lễ tắm tượng thánh trong khám Mộc Dục, lễ nghinh bài vị đức thánh Từ Đạo Hạnh từ chùa Thượng xuống chùa Trung, lễ cúng yên vị, lễ tế, lễ rước...




























- HS làm việc theo nhóm 4
- Một nhóm HS trình bày trước lớp. HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
- HS trình bày: Lễ hội rước kiệu, trong đó phần lễ có tế lễ, phần hội có hội dâng hương, trọi gà,......

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Tìm hiểu thêm các lễ hội của các địa phương khác trong huyện Quốc Oai.
	- HS nêu
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Tiết 4: SINH HOẠT LỚP 
TUẦN 32
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS phát triển:
- Nắm được ưu - khuyết điểm trong tuần. Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. 
-  HS đưa ra được nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện kế hoạch tuần tiếp theo.
- Sinh hoạt theo chủ điểm.
- HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: đoàn kết, yêu thương, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Bảng phụ viết sẵn kế hoạch tuần tới.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1. Hoạt động khởi động:
- Gọi lớp trưởng lên điều hành:

2. Nội dung sinh hoạt:
a. Giới thiệu: 
- GV hỏi để học sinh nêu 3 nội dung hoặc giáo viên nêu.
1. Đánh giá nhận xét hoạt động tuần vừa qua.
2. Xây dựng kế hoạch cho tuần sau. 
3. Sinh hoạt theo chủ điểm 
b. Tiến hành sinh hoạt:
*Hoạt động 1: Đánh giá nhận xét hoạt động trong tuần
Gv gọi lớp trưởng lên điều hành.
- Nề nếp:
- Học tập:
- Vệ sinh:
- Hoạt động khác
GV:  nhấn mạnh và bổ sung: 
- Một số bạn còn chưa có ý thức trong công tác vê sinh.
- Sách vở, đồ dùng học tập 
- Kĩ năng chào hỏi
? Để giữ cho trường lớp xanh - sạch- đẹp ta phải làm gì?
? Để thể hiện sự tôn trọng đối với người khác ta cần làm gì?
*Hoạt đông 2: Xây dựng kế hoạch trong tuần.
- GV giao nhiệm vụ: Các nhóm hãy thảo luận, bàn bạc và đưa ra những việc cần làm trong tuần tới (TG: 5P)


- GV ghi tóm tắt kế hoạch lên bảng hoặc bảng phụ
- Nề nếp: Duy trì và thực hiện tốt mọi nề nếp
- Học tập:  - Lập thành tích trong học tập
                  - Chuẩn bị bài trước khi tới lớp.
- Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân, lớp học, khu vực tư quản sạch sẽ.
- Hoạt động khác
+ Chấp hành luật ATGT
+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh lớp học, khu vực sân trường.
- Tiếp tục trang trí lớp học
- Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời
3.  Tổng kết: 
 - Cả lớp cùng hát bài: “Lớp chúng ta đoàn kêt”
	
- Lớp trưởng lên điều hành:
- Cả lớp cùng thực hiện.


- HS lắng nghe và trả lời.








- Lớp trưởng điều hành các tổ báo cáo ưu và khuyết điểm:
+ Tổ 1 
+ Tổ 2 
+ Tổ 3 
- HS lắng nghe.




- HS trả lời





- Lớp trưởng điều hành các tổ thảo luận và báo cáo kế hoạch tuần 
+ Tổ 1 
+ Tổ 2 
+ Tổ 3 














- HS nhắc lại kế hoạch tuần
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